
Cvičení č. 1 

1. Anh ấy ngủ ít. 
2. Họ có nhiều sách. 
3. Bố đọc nhiều báo và nhiều tạp chí Anh và 

Pháp. 
4. Bà ấy nói nhiều. 
5. Mẹ mua nhiều cam và nhiều xoài. 
6. Sinh viên lớp ấy học ít. 
7. Họ nghỉ ít. 
8. Hà nhớ nhiều từ mới. 
9. Ông ăn nhiều cơm. 
10. Phố này có nhiều nhà đẹp. 
11. Ở đây mưa nhiều. 
12. Họ uống nhiều bia. 
13. Cây dừa kia có quả. 
14. Ông ấy làm việc nhiều. 
15. Mẹ lo nhiều. 

1. On spí málo. 
2. Oni mají hodně knížek. 
3. Otec čte hodně novin a hodně anglických a 

francouzských časopisů. 
4. Ta paní/babička mluví hodně. 
5. Matka kupuje hodně pomerančů a mang. 
6. Studenti té třídy se učí málo. 
7. Oni málo odpočívají. 
8. Hà si pamatuje hodně nových slov. 
9. Děda/pán jí hodně rýže. 
10. Tato ulice/město má hodně hezkých domů. 
11. Tady hodně prší. 
12. Oni pijí hodně piva. 
13. Tamten kokosovník má hodně plodů. 
14. Ten pán/děda má hodně práce. 
15. Matka se hodně strachuje. 

 
Cvičení č. 2 

1. Câu hỏi này khó à? 
2. Anh ấy lái xe đi Hà Nội à? 
3. Bố đọc báo à? 
4. Cô Thu là bác sĩ à? 
5. Ông kỹ sư Tuấn mua xe mới mầu đỏ à? 
6. Tôi không hiểu à? 
7. Bà mua nhiều nho và cam à? 

 
8. Mẹ ngủ à? 
9. Cây kia là cây dừa à? 
10. Quả dứa nay không ngon à? 

1. Tato otázka je těžká? 
2. On řídí auto do Hanoje? 
3. Otec čte noviny? 
4. Slečna Thu je doktorka? 
5. Inženýr Tuấn kupuje červené auto? 
6. Já tomu nerozumím? 
7. Babička kupuje hodně hroznů a 

pomerančů? 
8. Matka spí hodně? 
9. Tamten strom je kokosovník? 
10. Tento ananas není dobrý? 

 
Cvičení č. 3 

1. Tôi là người Pháp. 
2. Tôi là người Dức. 
3. Tôi là người Nhật. 
4. Tôi là người Nga. 
5. Ông ấy là người Ý. 
6. Anh ấy là người Trung Quốc. 
7. Bà ấy là người Tây Ban Nha. 
8. Họ là người Canada. 
9. Tôi là người Bồ Đào Nha. 
10. Anh ấy là người Mexico. 

1. Já jsem Francouz. 
2. Já jsem Němec. 
3. Já jsem Japonec. 
4. Já jsem Rus. 
5. On/ten pán je Ital. 
6. On je Číňan. 
7. Ona je Španělka. 
8. Oni jsou Kanaďané. 
9. Já jsem Portugalec. 
10. On je Mexičan. 

1. Tôi học tiếng Tây Ban Nha. 
2. Bà ấy hiểu tiếng Trung Quốc. 
3. Bác sĩ Trung biết tiếng Anh và Pháp. 
4. Họ học tiếng Ý. 
5. Bà Ngọc nói tiếng Pháp. 
6. Cô sinh viên ấy học tiếng Bồ Đào Nha. 
7. Họ nói tiếng Đức. 
8. Anh học tiếng Indonesia. 
9. Tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật khó. 

1. Učím se španělsky. 
2. Ona rozumí čínsky. 
3. Doktor Trung umí anglicky a francouzsky. 
4. Oni se učí italsky. 
5. Paní Ngọc mluví francouzsky. 
6. Ta slečna studentka se učí portugalsky. 
7. Oni mluví německy. 
8. Učím se indonésky. 
9. Čínština a japonština jsou těžké. 



10. Tiếng Việt dễ. 10. Vietnamština je lehká. 

  
Cvičení č. 4 

1. Ngôi nhà kia đẹp. 
2. Quả dừa ấy ngon. 
3. Tờ tạp chí này hay. 
4. Bài tập ấy khó. 
5. Cô Thuý trẻ và đẹp. 
6. Hai cuốn từ điển này cũ. 
7. Hoà trả lời đúng. 
8. Chiếc ô tô đó đắt. 
9. Cái bàn và sáu cái ghế ấy to. 
10. Cô Thu nói tiếng Anh hay. 
11. Kỹ sư Hải rất giỏi. 
12. Thắng vẽ xấu. 
13. Hai cái áo mới này đẹp. 
14. Thầy giáo hỏi rõ. 
15. Toà nhà ấy rất cao. 
16. Ba quả dứa đó nhỏ. 
17. Ông bác sĩ ấy tốt. 
18. Bà nói to. 
19. Dũng học giỏi. 
20. Bố mẹ khoẻ. 

1. Ten dům je hezký. 
2. Ten kokos je dobrý. 
3. Tento časopis je zábavný. 
4. To cvičení je těžké. 
5. Slečna Thuý je mladá a hezká 
6. Tyto dva slovníky jsou staré. 
7. Hoà odpovídá správně. 
8. Tamto auto je drahé. 
9. Ten stůl a židle jsou velké. 
10. Slečna Thu mluví dobře anglicky. 
11. Inženýr Hải je velmi šikovný. 
12. Thắng maluje ošklivě. 
13. 2 tyto nová trička jsou pěkná. 
14. Učitel se ptá jasně. 
15. Ten dům je velmi vysoký. 
16. 3 ty ananasy jsou malé. 
17. Ten doktor je dobrý. 
18. Paní/babička mluví nahlas. 
19. Dũng se učí dobře. 
20. Rodiče se mají dobře/jsou zdraví. 

 
Cvičení č. 5 

1. Cái áo ấy cũ. 
2. Ngôi nhà kia đẹp. 
3. Chiếc xe này đắt. 
4. Cô Hà dạy tiếng Việt. 
5. Tờ báo ấy cũ. 
6. Bà nói to. 
7. Toà nhà ấy cao. 
8. Thắng vẽ đẹp. 
9. Cuốn từ điển ấy cũ. 
10. Dũng trả lời đúng. 
11. Bác sĩ Dung mua nhà. 
12. Đấy là báo. 
13. Bài tập này khó. 
14. Lan trả lời đúng. 
15. Kia là cây cam. 
16. Bố mở cửa cho bà. 
17. Cô giáo hởi từ mới. 
18. Anh John nói tiếng Việt hay. 
19. Cô Nga có quyển từ điển Việt-Anh. 
20. Chiếc xe máy kia cũ. 

1. To tričko je staré. 
2. Ten dům je hezký. 
3. Toto auto je drahé. 
4. Slečna Hà učí vietnamštinu. 
5. Ty noviny jsou staré. 
6. Babička/paní mluví nahlas. 
7. Tamten dům je vysoký. 
8. Thắng maluje hezky 
9. Ten slovník je starý. 
10. Dũng odpovídá správně. 
11. Lékařka Dung kupuje dům. 
12. To jsou noviny. 
13. Toto cvičení je těžké. 
14. Lan odpovídá správně. 
15. To je pomerančovník. 
16. Otec otevírá babičce. 
17. Učitelka se ptá na nové slovo. 
18. John mluví dobře vietnamsky. 
19. Slečna Nga má vietnamsko-anglický slovník. 
20. Ta motorka je stará. 

 
Cvičení č. 6 

1. Các 
2. Những 
3. Các, các, các 
4. Các, các 

11. Các 
12. Các 
13. Các 
14. Những 



5. Các 
6. Nhũng 
7. Các 
8. Các, các, các, các 
9. Những 
10. Các 

15. Các, các 
16. Những, những 
17. Các 
18. những 
19. Các 
20. những 

 
Cvičení č. 7 

1. Bạn là sinh viên à? 
2. Bạn học ở trường đại học Harvard à? 
3. Ông kia là bác sĩ Dũng à? 
4. Họ lái xe đi New York à? 
5. Cô ấy ở phố này à? 
6. Bạn học tiếng Nga à? 
7. Cô ấy là y tá à? 
8. Bạn không hiểu câu hỏi ấy à? 
9. Bà ấy mua xe mới à? 
10. Kỹ sư Hải ở phố này à? 

1. Ty jsi student? 
2. Ty studuješ na vysoké škole Harvard? 
3. On je doktor Dũng? 
4. Oni řídí/jedou do New Yorku? 
5. Ta slečna bydlí na této ulici/městě? 
6. Ty se učíš rusky? 
7. Ta slečna je zdravotní sestra? 
8. Nerozumíš té otázce? 
9. Ona si kupuje nové auto? 
10. Inženýr Hải bydlí na této ulici/městě? 

 
Cvičení č. 8 

1. Ông ấy là bác sĩ Tuấn, phải không? 
Vâng, ông ấy là bác sĩ Tuấn. 
Không, ông ấy không phải là bác sĩ Tuấn. 

2. Bà Ngọc mua nhà mới, phải không? 
Vâng, bà Ngọc mua nhà mới. 
Không, bà Ngọc không mua nhà mới. 

3. Cô Mai là thư ký, phải không?  
Vâng, cô Mai là thư ký.  
Không, cô Mai không phải là thư ký. 

4. Kỹ sư Thắng có ô tô mầu đỏ, phải không? 
Vâng, kỹ sư Thắng có ô tô mầu đỏ. 
Không, kỹ sư Thắng không có ô tô mầu đỏ. 

5. Bố mẹ nghỉ, phải không? 
Vâng, bố mẹ nghỉ. 
Không, bố mẹ không nghỉ. 

6. Hà trả lời câu hỏi ấy, phải không? 
Vâng, Hà trả lời câu hỏi ấy. 
Không, Hà không trả lời câu hỏi ấy. 

7. Anh ấy thích đọc sách, phải không? 
Vâng, anh ấy thích đọc sách. 
Không, anh ấy không thích đọc sách. 

8. Bà mở cửa cho tôi, phải không? 
Vâng, bà mở cửa cho tôi. 
Không, bà không mở cửa cho tôi. 

9. Bà ấy là y tá, phải không? 
Vâng, bà ấy là y tá. 
Không, bà ấy không phải là y tá. 

10. Anh ấy tên là Hiến, phải không? 
Vâng, anh ấy tên là Hiến. 
Không, anh ấy không tên là Hiến. 

1. Ten pán je doktor Tuấn, že? 
 
 

2. Paní Ngọc kupuje nový dům, že? 
 
 

3. Slečna Mai je sekretářka, je to tak? 
 
 
4. Inženýr Thắng má červené auto, že? 

 
 

5. Rodiče odpočívají, je to tak? 
 
 
6. Hà odpovídá na tu otázku, že? 

 
 

7. On rád čte knížky, že? 
 
 

8. Paní/babička mi otevírá dveře, je to tak? 
 
 

9. Ta paní je zdravotní sestra, je to tak? 
 
 

10. On se jmenuje Hiến, je to tak? 
 
 



11. Cô Mary thích ăn xoài, phải không? 
Vâng, cô Mary thích ăn xoài. 
Không, cô Mary không thích ăn xoài. 

12. Họ học tiếng Anh ở trường này, phải 
không? 
Vâng, họ học tiếng Anh ở trường này. 
Không, họ không học tiếng Anh ở trường 
này. 

13. Bài tập ấy rất khó, phải không? 
Vâng, bài tập ấy rất khó. 
Không, bài tập ấy không khó lắm. 

14. Mẹ đi chợ, phải không? 
Vâng, mẹ đi chợ. 
Không, mẹ không đi chợ. 

15. Lan trả lời thày giáo, phải không? 
Vâng, Lan trả lời thày giáo. 
Không, Lan không trả lời thày giáo. 

16. Chị Thanh ở phố này, phải không? 
Vâng, chị Thanh ở phố này. 
Không, chị Thanh không ở phố này. 

11. Slečna Mary má ráda manga, že? 
 
 

12. Oni se učí anglicky na této škole, že? 
 
 

 
 
13. To cvičení je velmi těžké, je to tak? 

 
 

14. Matka jde na trh, že? 
 
 

15. Lan odpovídá učiteli, že? 
 
 

16. Thanh bydlí na této ulici/městě, že? 
 
 

 


